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	UỶ BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND

TỈNH QUẢNG NINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-UBBC, ngày 30/5/2011

của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 - THÀNH PHỐ HẠ LONG: 5 ĐẠI BIỂU

	1 
	NGUYỄN ĐỨC LONG
	Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh 
	89,38

	2 
	PHẠM VĂN MẬT
	Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp

Than - Khoáng sản Việt Nam
	78,93

	3 
	TRẦN XUÂN CƯƠNG
	Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Thường trực

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI
	77,11

	4 
	NGUYỄN NGỌC TRÌU
	Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
	70,16

	5 
	LỤC THÀNH CHUNG
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hà Phong, thành phố Hạ Long
	68,22

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 - THÀNH PHỐ HẠ LONG: 4 ĐẠI BIẺU

	6 
	ĐỖ THỊ HOÀNG
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh
	86,92

	7 
	VŨ HỒNG THANH
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Hạ Long
	83,35

	8 
	PHẠM HOÀNG DƯƠNG
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây  dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh
	79,56

	9 
	PHẠM THỊ THU HÀ
	Giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa,

Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
	63,23

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 - THÀNH PHỐ HẠ LONG: 4 ĐẠI BIỂU

	10 
	NGUYỄN VĂN ĐỌC
	Phó Bí thư Tỉnh uỷ,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	87,33

	11 
	VŨ XUÂN DIỆN
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy
	75,24

	12 
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật

Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh
	73,62

	13 
	TRẦN TRỌNG QUÝ
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

tỉnh Quảng Ninh
	66,91

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 3 ĐẠI BIỂU

	14 
	NGUYỄN QUANG ĐIỆP
	Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành uỷ Móng Cái
	83,53

	15 
	NGUYỄN XUÂN KÝ
	Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban chấp hành

Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn,

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
	78,95

	16 
	NGUYỄN THỊ HỒNG OANH
	Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	69,60

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI: 3 ĐẠI BIỂU

	17 
	VŨ NGỌC GIAO
	Uỷ viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh
	72,92

	18 
	PHAN THỊ HIỀN
	Trưởng phòng Thanh toán

và Kinh doanh dịch vụ, Ngân hàng Vietcombank thành phố Móng Cái
	70,44

	19 
	VŨ HẢI SẢN
	Phó Chỉ huy trưởng,

Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự

tỉnh Quảng Ninh
	67,26

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 - THÀNH PHỐ UÔNG BÍ: 3 ĐẠI BIỂU

	20 
	NGUYỄN THÀNH PHỐ
	Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí
	81,82

	21 
	LƯƠNG CÔNG QUYẾT
(THƯỢNG TỌA

THÍCH THANH QUYẾT)
	Thượng tọa, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh
	 80,76

	22 
	NGUYỄN XUÂN LÃM
	Chủ tịch Hội doanh nghiệp thành phố Uông Bí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Xuân Lãm, thành phố Uông Bí,

tỉnh Quảng Ninh
	54,55

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 - THÀNH PHỐ UÔNG BÍ: 4 ĐẠI BIỂU

	23 
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

tỉnh Quảng Ninh
	85,14

	24 
	MAI VŨ TUẤN
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình

tỉnh Quảng Ninh
	73,76

	25 
	ĐỖ THỊ LAN
	Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban chấp hành

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn

Lao động tỉnh Quảng Ninh
	72,27

	26 
	VŨ THỊ LAN PHƯƠNG
	Giáo viên, Bí thư Đoàn trường trung học

phổ thông Uông Bí, thành phố Uông Bí
	 61,19

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 - THỊ XÃ CẨM PHẢ: 5 ĐẠI BIỂU

	27 
	BÙI THÚY PHƯỢNG
	Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội,

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI
	78,94

	28 
	NGUYỄN NHƯ HIỀN
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị uỷ Cẩm Phả
	77,45

	29 
	PHẠM HỒNG THÁI
	Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung,

thị xã Cẩm Phả
	76,17

	30 
	VŨ LIÊN OANH

(VŨ THỊ LIÊN OANH)
	Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh
	74,37

	31 
	NGUYỄN CHÍ THĂNG
	Tỉnh uỷ viên,

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

tỉnh Quảng Ninh
	68,57

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 - THỊ XÃ CẨM PHẢ: 5 ĐẠI BIỂU

	32 
	TRỊNH THỊ MINH THANH
	Phó Giám đốc Sở Tài chính
	84,84

	33 
	ĐẶNG HUY HẬU
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	83,87

	34 
	VŨ ĐÌNH THÀNH
	Ủy viên Ban thường vụ

Đảng ủy Than Quảng Ninh,  Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần

than Cọc Sáu - TKV
	76,82

	35 
	ĐOÀN THỊ HẠNH
	Bác sĩ, Phó khoa Sản,

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
	 71,03

	36 
	HỒ VĂN VỊNH
	Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng  Ninh
	63,13

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 - HUYỆN ĐÔNG TRIỀU: 4 ĐẠI BIỂU

	37 
	ĐỖ VŨ CHUNG
	Uỷ viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh
	84,70

	38 
	ĐỒNG DUYÊN THẮNG
	Bí thư Đảng uỷ xã Việt Dân,

huyện Đông Triều
	82,57

	39 
	NGUYỄN THỊ HUÂN
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều
	81,65

	40 
	ĐẶNG BÁ BẮC
	Trưởng phòng Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	79,58

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 - HUYỆN ĐÔNG TRIỀU: 5 ĐẠI BIỂU

	41 
	TRẦN XUÂN ĐỨC
	Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện  Đông Triều
	84,42

	42 
	PHẠM NGỌC THỂ
	Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần

Tập đoàn Hoàng Hà, huyện Đông Triều
	84,03

	43 
	LÊ THỊ HẠNH
	Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh,

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng

Thi đua - Khen thưởng tỉnh
	81,88

	44 
	ĐỖ THÔNG
	Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	81,69

	45 
	ĐÀO ĐÌNH TRỢI
	Bí thư Đảng ủy,  Phó Chánh án

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	66,86

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 - HUYỆN YÊN HƯNG: 4 ĐẠI BIỂU

	46 
	LÊ XUÂN TẶNG
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Hưng
	89,20

	47 
	LÊ THỊ BÍCH HƯỜNG
	Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh
	86,64

	48 
	VI NGỌC BÍCH
	Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân

tỉnh Quảng Ninh
	77,85

	49 
	VŨ VĂN XUYÊN
	Giám đốc công ty Cổ phần

Khai thác - Vận tải Tiến Xuyên
	 58,26

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 - HUYỆN YÊN HƯNG: 4 ĐẠI BIỂU

	50 
	VŨ CHÍ THỰC
	Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
	80,76

	51 
	VŨ THỊ THANH
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

huyện Yên Hưng
	77,07

	52 
	CHU VĂN TUYỂN
	Tỉnh uỷ viên, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	75,93

	53 
	HOÀNG BÁ HƯỚNG
	Phó Chánh Văn phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội  và hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	74,52

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 - HUYỆN HẢI HÀ: 3 ĐẠI BIỂU

	54 
	LÊ THỊ THOA
	Phó Bí thư  Huyện uỷ,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà
	84,45

	55 
	NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
	Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh
	74,48

	56 
	NGUYỄN HẢI HÀ
	Chuyên viên phòng

Tài nguyên - Môi trường huyện Hải Hà
	67,33

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 - HUYỆN HOÀNH BỒ: 3 ĐẠI BIỂU

	57 
	TRIỆU ĐỨC HƯƠNG
	Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ
	83,48

	58 
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	Phó Chánh Văn phòng, 
Giám đốc Trung tâm  thông tin Văn phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	76,20

	59 
	ĐẶNG THỊ YẾN
	Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức

Huyện ủy Hoành Bồ
	68,23

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16 - HUYỆN TIÊN YÊN: 3 ĐẠI BIỂU

	60 
	KIỀU QUỐC HUY
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tiên Yên
	80,63

	61 
	TRẦN VĂN MINH
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
	78,02

	62 
	PHẠM VĂN HOÀI
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ

xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên
	76,20

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TỶ LỆ % PHIẾU BẦU

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17 - HUYỆN VÂN ĐỒN: 2 ĐẠI BIỂU

	63 
	BÙI VĂN CẨN
	Phó Bí thư huyện uỷ,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn
	80,43

	64 
	CHÂU HOÀI THU
	Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá, huyện Vân Đồn
	58,11

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 - HUYỆN ĐẦM HÀ: 2 ĐẠI BIỂU

	65 
	ĐÀO THANH LƯỠNG
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà
	85,13

	66 
	ĐẶNG THỊ BÍCH CHÂM
	Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

xã Đầm Hà,  huyện Đầm Hà
	65,76

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19 - HUYỆN BÌNH LIÊU: 2 ĐẠI BIỂU

	67 
	ĐẶNG SINH
	Phó bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu
	78,02

	68 
	LÝ THỊ HOÀNG
	Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Bình Liêu
	57,49

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20 - HUYỆN BA CHẼ: 2 ĐẠI BIỂU

	69 
	NGUYỄN NGỌC MINH
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ
	77,72

	70 
	LINH THỊ XUÂN
	Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Chẽ
	55,71

	ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 21 - HUYỆN CÔ TÔ: 2 ĐẠI BIỂU

	71 
	NGUYỄN ĐỨC THÀNH
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Cô Tô
	86,62

	72 
	VŨ VĂN THÂN

(VŨ NGỌC THÂN)
	Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
	64,08
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